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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và các Quyết định bổ sung khác của UBND tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện Tuần Giáo khóa XX, kỳ họp thứ  8 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; và các quyết định bổ sung ngân sách của UBND huyện;

Căn cứ Thông báo số 42/TB-UBND ngày 05/9/2019 của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên về thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi NSĐP năm 2020 và dự kiến số thu, chi NSĐP năm 2021-2022;

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Dự toán NSĐP năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NSĐP NĂM 2019
A. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Năm 2019, HĐND huyện quyết định giao dự toán thu 756 tỷ 453 triệu đồng, ước thực hiện cả năm đạt  820 tỷ 592 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán.
I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Dự toán giao 51 tỷ 400 triệu đồng, ước thực hiện 38 tỷ 561 triệu đồng, đạt 75% dự toán. Trong đó thu ngân sách huyện hưởng: Dự toán giao 48 tỷ 850 triệu đồng, ước thực hiện 36 tỷ 61 triệu đồng, đạt 73,8% dự toán. 
Chi tiết ước thực hiện các khoản thu như sau:
1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: Ước thực hiện 50 triệu đồng.

2. Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh: Dự toán giao 20 tỷ 700 triệu đồng, ước thực hiện 20 tỷ 500 triệu đồng, đạt 99% dự toán.
3. Lệ phí trước bạ: Dự toán giao 4 tỷ đồng, ước thực hiện 5 tỷ đồng, đạt 125% dự toán.
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao 50 triệu đồng, ước thực hiện 100 triệu đồng, đạt 200% dự toán.
5. Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 2 tỷ đồng, ước thực hiện 1 tỷ 700 triệu đồng, đạt 85% dự toán.
 6. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán giao 100 triệu đồng, ước thực hiện 400 triệu đồng, đạt 400% dự toán.

7. Phí và lệ phí: Dự toán giao 950 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 570 triệu đồng, đạt 165,3% dự toán.
8. Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao 21 tỷ 400 triệu đồng, ước thực hiện 7 tỷ 61 triệu đồng, đạt 33% dự toán.
9. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Ước thực hiện 30 triệu đồng.
10. Thu khác ngân sách: Dự toán giao 2 tỷ 100 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán. 

11. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Dự toán giao 100 triệu đồng, ước thực hiện 150 triệu đồng, đạt 150% dự toán.
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
Dự toán giao 707 tỷ 603 triệu đồng, ước thực hiện 730 tỷ 704 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán. Bao gồm:
1. Thu bổ sung cân đối
Dự toán giao 573 tỷ 482 triệu đồng, ước thực hiện 573 tỷ 482 triệu đồng, đạt 100% dự toán.
2. Thu bổ sung có mục tiêu
Dự toán giao 134 tỷ 121 triệu đồng, ước thực hiện 157 tỷ 222 triệu đồng, đạt 117,2% dự toán.
III. Thu chuyển nguồn
Năm 2019 thu chuyển nguồn là 53 tỷ 415 triệu đồng.
IV. Thu kết dư ngân sách
Năm 2019 thu kết dư là 412 triệu đồng.
(Chi tiết biểu 01 kèm theo)
B. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Năm 2019, HĐND huyện quyết định giao dự toán chi 756 tỷ 453 triệu đồng, ước thực hiện 820 tỷ 592 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán. Chi tiết ước thực hiện các khoản chi như sau:

I. Chi cân đối ngân sách 
Dự toán giao 622 tỷ 332 triệu đồng, ước thực hiện 663 tỷ 32 triệu đồng, đạt 106,5% dự toán. Bao gồm:
1. Chi đầu tư phát triển
Dự toán giao 18 tỷ 400 triệu đồng, ước thực hiện 11 tỷ 700 triệu đồng, đạt 63,6% dự toán.
2. Chi thường xuyên
Dự toán giao 591 tỷ 437 triệu đồng, ước thực hiện 651 tỷ 332 triệu đồng, đạt 110,1% dự toán. Trong đó:
2.1. Chi quốc phòng: Dự toán giao 8 tỷ 142 triệu đồng, ước thực hiện 8 tỷ 407 triệu đồng, đạt 103,3% dự toán.

2.2. Chi an ninh: Dự toán giao 3 tỷ 645 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ 839 triệu đồng, đạt 105,3% dự toán.

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Dự toán giao 375 tỷ 168 triệu đồng, ước thực hiện 402 tỷ 282 triệu đồng, đạt 107,2% dự toán. 

2.4. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Dự toán giao 544 triệu đồng, ước thực hiện 500 triệu đồng, đạt 91,9% dự toán.
2.5. Chi sự nghiệp y tế: Dự toán giao 1 tỷ 548 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 595 triệu đồng, đạt 103% dự toán.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: Dự toán giao 3 tỷ 644 triệu đồng, ước thực hiện 3 tỷ 722 triệu đồng, đạt 102,1% dự toán.
2.7. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: Dự toán giao 2 tỷ 234 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 317 triệu đồng, đạt 103,7% dự toán.
2.8. Chi sự nghiệp thể thao: Dự toán giao 316 triệu đồng, ước thực hiện 320 triệu đồng, đạt 101,3% dự toán.
2.9. Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán giao 2 tỷ 500 triệu đồng, ước thực hiện 2 tỷ 500 triệu đồng, đạt 100% dự toán.
2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán giao 67 tỷ 876 triệu đồng, ước thực hiện 88 tỷ 418 triệu đồng, đạt 130,3% dự toán.
2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: Dự toán giao 94 tỷ 572 triệu đồng, ước thực hiện 109 tỷ 569 triệu đồng, đạt 115,9% dự toán.
2.12. Chi bảo đảm xã hội: Dự toán giao 23 tỷ 505 triệu đồng, ước thực hiện 26 tỷ 663 triệu đồng, đạt 113,4% dự toán.

2.13. Chi khác: Dự toán giao 7 tỷ 743 triệu đồng, ước thực hiện 1 tỷ 200 triệu đồng, đạt 15,5% dự toán; Số còn lại phân bổ cho các sự nghiệp trên.
3. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 
Dự toán giao 600 triệu đồng, phân bổ cho các sự nghiệp trên.
4. Dự phòng ngân sách
Dự toán giao 11 tỷ 895 triệu đồng, phân bổ cho các sự nghiệp trên.

II. Chi chương trình mục tiêu quốc gia
Dự toán giao 120 tỷ 967 triệu đồng, ước thực hiện 88 tỷ 971 triệu đồng, đạt 73,5% dự toán. Bao gồm:
1. Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Dự toán giao 70 tỷ 122 triệu đồng, ước thực hiện 57 tỷ 710 triệu đồng, đạt 82,3% dự toán.

2. Chi chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Dự toán giao 50 tỷ 845 triệu đồng, ước thực hiện 31 tỷ 261 triệu đồng, đạt 61,5% dự toán.
III. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác
Dự toán giao 13 tỷ 154 triệu đồng, ước thực hiện 4 tỷ 471 triệu đồng, đạt 34% dự toán.
(Dự toán giao đầu năm mục chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác vốn sự nghiệp là 12.672 triệu đồng, trong đó vốn viện trợ của Tổ chức tầm nhìn thế giới là 7.209 triệu đồng, Sở Tài chính chưa ghi thu, ghi chi số tiền đó nên chưa tính vào chi ngân sách).
IV. Chi trả ngân sách cấp trên
Ước thực hiện 3 tỷ 323 triệu đồng.
V. Chi chuyển nguồn

Ước thực hiện 60 tỷ 795 triệu đồng, chủ yếu là chi đầu tư thực hiện thấp.
(Chi tiết biểu 02 kèm theo)
C. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSĐP NĂM 2019
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về công tác quản lý, chỉ đạo

Về thu ngân sách: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - KH huyện, Chi cục Thuế, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn bám sát các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 để triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo dự toán được giao; tăng cường biện pháp quản lý thu ngân sách, công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho đối tượng nộp thuế, minh bạch các chính sách thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác các nguồn thu. Thường xuyên họp đánh giá kết quả thu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp, đôn đốc thu hồi nợ đọng và phấn đấu thu vượt dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

Tổ chức Hội nghị quán triệt, bàn các giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách và quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch huyện giao. 
- Về chi ngân sách: Các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND huyện chủ động điều hành ngân sách theo quy định; tăng cường các biện pháp quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao. Đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời để chi trả chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách; kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và một số nhiệm vụ khác.

2. Kết quả đạt được cụ thể

2.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 820 tỷ 592 triệu đồng/756 tỷ 453 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán chủ yếu tăng do tỉnh bổ sung dự toán có mục tiêu trong năm để thực hiện các nhiệm vụ, chính sách.

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 38 tỷ 561 triệu đồng/51 tỷ 400 triệu, đạt 75% dự toán, trong đó thu ngân sách huyện hưởng ước thực hiện 36 tỷ 61 triệu đồng/48 tỷ 850 triệu đồng, đạt 73,8% dự toán.
Các chỉ tiêu thu (trừ thu tiền sử dụng đất) ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND huyện giao 30 tỷ 600 triệu đồng/ 28 tỷ 450 triệu đồng, đạt 107,5% dự toán; 
Về thu ngân sách trên địa bàn các xã, thị trấn: Dự ước có 19/19 xã, thị trấn cơ bản hoàn thành dự toán giao năm 2019. Kết quả thu của các xã, thị trấn đã góp phần hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu trên địa bàn của huyện và đáp ứng nhu cầu chi của địa phương. 

2.2. Về chi ngân sách và quản lý điều hành nhiệm vụ chi ngân sách
Chi ngân sách địa phương năm 2019 ước thực hiện 820 tỷ 592 triệu đồng/ 756 tỷ 453 triệu đồng, đạt 108,5% dự toán, cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

Đã đảm bảo kinh phí hoạt động của các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hoạt động kiến thiết; Đáp ứng cơ bản nhiệm vụ dạy và học của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo kể cả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho cán bộ, giáo viên và học sinh; giải quyết cơ bản các chính sách về an sinh xã hội góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương. 

Hầu hết các ngành, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài chính chặt chẽ, triệt để tiết kiệm; đã làm tốt công tác rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công, nhất là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, lễ kỷ niệm, công tác phí trong nước. 

3. Một số tồn tại, hạn chế

3.1. Về thu ngân sách
Mặc dù thu cân đối ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch HĐND giao nhưng khoản thu từ đấu giá đất đạt thấp 5 tỷ 61 triệu đồng/ 20 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán làm ảnh hưởng tới việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang kiến trúc đô thị của huyện.
3.2. Về chi ngân sách

Việc thực hiện rà soát, cắt, giảm và điều chỉnh vốn đầu tư của các dự án công trình chưa thực hiện, thực hiện không hết kế hoạch vốn cho các dự án còn thiếu vốn vẫn còn chậm. Việc giải ngân vốn đầu tư còn chậm, phải điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhiều dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa làm các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành; trong số các hồ sơ quyết toán mang đến cơ quan tài chính vẫn còn thiếu các chứng từ, văn bản dẫn đến tình trạng phải hoàn chỉnh hồ sơ nhiều lần, làm chậm quá trình thẩm tra quyết toán.

Một số chế độ chính sách chưa được triển khai kịp thời.

4. Nguyên nhân

- Một số khoản thu không hoàn thành kế hoạch do các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình dẫn đến nợ đọng tiền thuế, đặc biệt các đơn vị xây dựng cơ bản số nợ thuế chiếm tỷ trọng cao; bên cạnh đó ý thức chấp hành của một số bộ phận người nộp thuế chưa cao, còn cố tính chây ỳ, dây dưa nợ thuế.

- Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

- Một số Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa chủ động trong việc triển khai các chương trình, dự án được giao làm chủ đầu tư.
PHẦN THỨ HAI

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
Tổng thu ngân sách địa phương 571 tỷ 452 triệu đồng. Chi tiết như sau:
I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 51 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện được hưởng: 48 tỷ 100 triệu đồng. Bao gồm:

1. Thuế ngoài quốc doanh: 23 tỷ 500 triệu đồng.

2. Lệ phí trước bạ: 4 tỷ 600 triệu đồng.

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 70 triệu đồng.

4. Thuế thu nhập cá nhân: 1 tỷ 800 triệu đồng.

5. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 100 triệu đồng.

6. Phí và lệ phí: 1 tỷ 200 triệu đồng.

7. Thu tiền sử dụng đất: 18 tỷ đồng.
8. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 30 triệu đồng.
9. Thu khác ngân sách: 1 tỷ 600 triệu đổng.

10. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 100 triệu đồng.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 523 tỷ 352 triệu đồng.
1. Bổ sung cân đối: 523 tỷ 352 triệu đồng.
 (Chi tiết Phụ biểu 01 kèm theo)
B. DỰ TOÁN CHI NSĐP 2020
Tổng chi ngân sách địa phương: 571 tỷ 452 triệu đồng, chi tiết như sau:

I. Chi cân đối ngân sách: 571 tỷ 452 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển: 14 tỷ 400 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên: 546 tỷ 987 triệu đồng. Trong đó:

2.1. Chi quốc phòng: 8 tỷ 192 triệu đồng.

2.2. Chi an ninh: 3 tỷ 845 triệu đồng.

2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 366 tỷ 404 triệu đồng. 

2.4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 500 triệu đồng.

2.5. Chi sự nghiệp y tế: 1 tỷ 587 triệu đồng.

2.6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 2 tỷ 604 triệu đồng.

2.7. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: 1 tỷ 938 triệu đồng.

2.8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 716 triệu đồng.

2.9. Chi sự nghiệp môi trường: 2 tỷ 500 triệu đồng. 

2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 42 tỷ 871 triệu đồng. 

2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 94 tỷ 481 triệu đồng.

2.12. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 21 tỷ 349 triệu đồng.

3. Dự phòng ngân sách: 10 tỷ 065 triệu đồng.
(Chi tiết Phụ biểu 02 kèm theo)
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; dự toán ngân sách địa phương năm 2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Tuần Giáo./.
	 Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;

- LĐ UBND huyện;
- Lưu VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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